
I. �Ënh ngh+a: 

BÆNH VIÆN UNG B¯ÚU THANH HÓA 
KHOA D¯âC - VTYT 

ThuÑc nhìn giÕng nhau, �Íc giÑng nhau 
t¡i bÇnh viên Ung b°Ûu Thanh Hóa n�m 2024 

(LASA - Look Alike, Sound Alike) 

II. Phân lo¡i: 

LASA (Look Alike, Sound Alike) là nhïng thuÑc nhìn giÑng nhau (thuÑc 
�°ãc �óng gói trong b¡o bi t°¡ng tñ nhau vÁ hinh dáng, màu s¯c, kích th°Ûc và 
thi¿t kÃ bao bì), �Íc giÕng nhau (thuÑc có tên phát âm t°¡ng tñ nhau). 

Nhïng thuÑc này có thÃ t¡o ra nh§m l«n cho nhân viên y t¿, cho bÇnh nhân 
và ng°Ýi nhà bÇnh nhân, gây ra các tác h¡i ngoài ý muÑn. 

Danh måc LASA th°Ýng �°ãc chia thành 4 nhóm: 
A. ThuÑc nhìn giÑng nhau, �Íc khác nhau. 
B. ThuÑc nhìn giÑng nhau, �Íc giông nhau. 
C. ThuÑc nhin khác nhau, �Íc giÑng nhau. 
D. ThuÑc nhìn khác nhau, �Íc g§n giÓng nhau. 

II. BiÇn pháp h¡n ch¿: 
�Ã h¡n chÃ viÇc nh©m l«n này chúng ta c¥n chú ÷: 

1. Y lÇnh ghi rõ ràng tên thuÑc, hàm l°ãng, d¡ng bào chÃ, liÁu dùng. 
2. S¯p x¿p các thuÕc LASA t¡i các vË tri xa nhau không �Ã c¡nh nhau. 
3. KiÃm tra theo quy t¯c 3 kiÃm tra, 3 �Ñi chi¿u tr°Ûc khi c¥p phát cho các 

khoa, cho diÁu d°áng, cho bÇnh nhân khi thñc hiÇn y lÇnh. 
C�n cé vào danh måc thuÑc n�m 2024 và tình hình thuÑc hiÇn có tai bÇnh 

viÇn Ung buÛu, khoa D°ãc -VTYT tÕng hãp danh sách thuÑc nhin giÑng nhau, 
�Íc giông nhau (LASA) �ê h¡n chÃ nh©m l«n trong quá trình sí dång thuÑc (có 
danh måc kèm theo. 

TR¯ÞNG KHOA D¯âC -VTYT 

Lê Chí Hi¿u 



 
 

DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU ĐỌC GIỐNG NHAU KHO 

NỘI TRÚ 

(Look alike, Sound Alike - LASA) 

STT Tên thuốc, hàm lượng, hình ảnh Lưu ý 

A Thuốc nhìn giống nhau, đọc khác nhau 

1 

Kali clorid Kabi 10% 

(Kali Clorid 10%; 10ml) 

Calci clorid 500mg/5ml 

(Calci clorid dihydrat) 

Khác tên 

thuốc, khác 

hoạt chất. 

  

2 

Gentamicin 80mg/2ml 

(Gentamicin) 

Dexamethason 4mg 

(Dexamethasone) 

Khác tên 

thuốc, khác 

hoạt chất. 

  

B Thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau 

 
Irinotecan bidiphar 100mg/5ml 

(Irinotecan hydroclorid trihydrat) 

Irinotecan bidiphar 40mg/2ml 

(Irinotecan hydroclorid trihydrat) 
 

1 

  

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

khác hàm 

lượng, cùng 

nhà sản 

xuất, cùng 

thể tích. 



 
 

 
Rixathon (Rituximab) 100Mg/10mL 

H/1lọ 

Rixathon (Rituximab) 

500Mg/50mL H/1lọ 
 

2 

  

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng 

3 

Lipofundin MCT/LCT 10% 250ml 

(Nhũ dịch lipid) 

Lipofundin MCT/LCT 20%100ml 

(Nhũ dịch lipid) 
Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng hoặc 

thể tích. 

  

4 

Bestdocel 20 

(Docetaxel) 

Bestdocel 80 

(Docetaxel) 
Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

  

5 

Docetaxel "Ebewe" 10mg/ml, lọ 8ml 
Docetaxel "Ebewe" 10mg/ml, lọ 

2ml 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

  



 
 

6 

Oxitan 100mg/20ml Oxitan 50mg/10ml 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

  

7 

Campto 

(Irinotecan Hydroclorid Trihydrate 

100mg/ 5ml) 

Campto 

(Irinotecan Hydroclorid 

Trihydrate 40mg/ 2ml) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

  

8 

Biluracil 1g 

(Fluorouracil) 

Biluracil 500mg 

(Fluorouracil) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 
 



 
 

9 

Xenetix 30g/100ml x 50ml 

(Iobitridol) 

Xenetix 30g/100ml  

(Iobitridol) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 
 

 
 

10 

Canpaxel 150 

(Paclitaxel 150mg/25ml) 

Canpaxel 30 

(Paclitaxel 30mg/5ml) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 

 
 

11 

Paclitaxel “Ebewe” 30mg/5ml 
Paclitaxel “Ebewe” 

100mg/16,7ml 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

  



 
 

12 

Vinorelbine Alvogen 20mg Soft 

Capsules 

Vinorelbine Alvogen 80mg Soft 

Capsules 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

  

13 

Avegra Biocad 100mg/4ml 

(Bevacizumab 25mg) 

Avegra Biocad 400mg/16ml 

(Bevacizumab 25mg) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 
 

 
 

14 

Herticad 150mg 

(Trastuzumab) 

Herticad 440mg 

(Trastuzumab) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 
 

 

 
 



 
 

15 

Hertraz 150mg Hertraz 440mg 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 
 

 
 

16 

Epirubicin Bidiphar 10 

(Epirubicin hydroclorid 10mg/5ml) 

Epirubicin Bidiphar 50 

(Epirubicin hydroclorid 

50mg/25ml) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 
 

 
 

C Thuốc nhìn khác nhau, đọc giống nhau 

1 

Lyoxatin 100mg/20ml 

(Oxaliplatin 100mg/20ml) 

Lyoxatin F50 

(Oxaliplatin 50mg) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 
 

 
 



 
 

2 

Tenamyd-cefotaxime 2000 

(Cefotaxim 2g) 

 

Tenamyd-cefotaxime 1000 

(Cefotaxim 1g) 

 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 
 

3 

Doxorubicin Bidiphar 10 

(Doxorubicin hydroclorid 5ml/10mg) 

Doxorubicin Bidiphar 50 

(Doxorubicin 50mg) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 

 

D Thuốc nhìn khác nhau, đọc gần giống nhau 

1 

Nolvadex-D; 20mg 

(Tamoxifen citrate) 

Zoladex 3,6 mg  

(Goserelin) 

Cùng NSX, 

khác hoạt 

chất 

  



 
 

2 

Glucolyte-2 Glucose 5% 

Khác hoạt 

chất, khác 

NSX 

 
 

 
 

3 

Cefoxitin 1g Cefoxitin 2g 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 
 

4 

Wosulin- 30/70; 40UI/ml; 10ml 

 

Wosulin- R; 40UI/ml; 10ml 

 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

NSX 

 
 

 
 



 
 

 

Soravar 

(Sorafenib (dưới dạng 

SorafenibTosylate form II) 200mg) 

 

Nexavar 

(Sorafenib 200mg) 

 

 

5 

 

 

Cùng hoạt 

chất, khác 

NSX 

 

  



 
 

DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU ĐỌC GIỐNG NHAU KHO 

NGOẠI TRÚ 

(Look alike, Sound Alike - LASA) 

STT Tên thuốc, hàm lượng, hình ảnh Lưu ý 

D Thuốc nhìn khác nhau, đọc gần giống nhau 

1 

Soravar 

(Sorafenib 200mg) 

Nexavar 

(Sorafenib 200mg) 

Cùng hoạt 

chất, khác 

NSX 

 

 

2 

Zetabin 

(Capecitabine 500mg) 

Pecabine 500mg 

(Capecitabine 500mg) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

hàm lượng, 

khác NSX 

 

 

  



 
 

DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU ĐỌC GIỐNG NHAU  

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN 

(Look alike, Sound Alike - LASA) 

STT Tên thuốc, hàm lượng, hình ảnh Lưu ý 

B Thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau 

 Usaralphar 4200 UI Usaralphar 8400 UI  

1 

 
 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

khác hàm 

lượng, cùng 

nhà sản 

xuất. 

2 

Vinluta 900 

(Glutathion 900mg) 

Vinluta 1200 

(Glutathion 1200mg) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

khác hàm 

lượng, cùng 

nhà sản 

xuất. 

  

3 

CTTzil 250 

(Cefprozil 250mg) 

CTTzil 500 

(Cefprozil 500mg) 
Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

khác hàm 

lượng, cùng 

nhà sản 

xuất. 

  



 
 

4 

CTT Prozil 500 

(Cefprozil 500mg) 

CTTzil 500 

(Cefprozil 500mg) 
Cùng hoạt 

chất, tên 

thuốc gần 

giống nhau, 

khác nhà 

sản xuất, 

cùng hàm 

lượng. 

  

5 

Golistin soda Golistin-enema 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

khác hàm 

lượng, cùng 

nhà sản 

xuất. 

 
 

6 

Combilipid Peri Injection 1040ml 

(Acid amin + Glucose + Lipid) 

Combilipid Peri Injection 1440ml 

(Acid amin + Glucose + Lipid) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

khác thể 

tích, cùng 

nhà sản 

xuất. 

 
 



 
 

7 

Combilipid Peri Injection 375ml 

(Acid amin + Glucose + Lipid) 

Combilipid Peri Injection 384ml 

(Acid amin + Glucose + Lipid) 

Cùng hoạt 

chất, cùng 

tên thuốc, 

khác thể 

tích, cùng 

nhà sản 

xuất. 

 

 

C Thuốc nhìn khác nhau, đọc giống nhau 

1 

A.T Glutathion 600inj 

(Glutathion 600mg) 

Atigluton 1200 

(Glutathion 1200mg) 

Cùng hoạt 

chất, tên 

thuốc gần 

giống nhau, 

cùng nhà 

sản xuất, 

khác hàm 

lượng. 

 

 
 

2 

CTT Proxim 200 

(Cefpodoxim 200mg) 

CTT Prozil 500 

(Cefprozil 500mg) 

Khác hoạt 

chất, tên 

thuốc gần 

giống nhau,  

khác nhà 

sản xuất. 
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